Mẫu số 01. Phiếu phối hợp thẩm tra gửi phòng chức năng thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 

	CỤC KIỂM SOÁT TTHC
VĂN PHÒNG/PHÒNG:
--------
	PHIẾU PHỐI HỢP THẨM TRA


Kính gửi:  Phòng/Văn phòng …

1. Tên loại văn bản: Dự thảo ….. 

2. Vấn đề cần xin ý kiến 

2. Chuyên viên xử lý:    Nguyễn Văn A  

3. Chuyển đến thẩm tra ngày               tháng     năm 201…  

	Đơn vị chủ trì
Ngày         tháng    năm 201…
Trưởng phòng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đơn vị thẩm tra

Ngày      tháng    năm 201…

Trưởng phòng

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02. Phiếu phối hợp thẩm tra gửi các vụ, cục chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ 

	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
CỤC KIỂM SOÁT TTHC
--------
	PHIẾU PHỐI HỢP THẨM TRA


Kính gửi:     Vụ …

1. Tên loại văn bản: Dự thảo ….. 

2. Chuyên viên xử lý:   Nguyễn Văn A 

    Phòng:   

3. Chuyển đến thẩm tra ngày               tháng     năm 201…  

	Đơn vị chủ trì

Ngày         tháng    năm 201…

Cục trưởng

Ngô Hải Phan
	Đơn vị phối hợp thẩm tra

Ngày        tháng        năm 201…

Vụ trưởng (ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu số 3. PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
CỤC KIỂM SOÁT TTHC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:              /PT

Ngày     tháng    năm
	Hà Nội, ngày   tháng … năm


Độ mật: (mật, tối mật, tuyệt mật)

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
Kính gửi:   

Vấn đề trình: 
Cơ quan trình: 
Văn bản kèm theo: 

	Tóm tắt nội dung và kiến nghị
	Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Chính phủ

	1. Nội dung: 


	

	2. Ý kiến của các cơ quan liên quan: 


	

	3. Ý kiến của các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ: 


	

	4. Kiến nghị của Chuyên viên sau khi thẩm tra: 


	

	5. Ý kiến của Lãnh đạo Cục: 

Ký (Họ và tên) Ngày     tháng   năm
	

	6. Ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ: 

Ký (Họ và tên) Ngày     tháng   năm
	Ngày    tháng   năm 

Chuyên viên trình 

Ký (Họ và tên) 


Mẫu số 4. Công văn gửi lấy ý kiến Thành viên Chính phủ 

	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:              /VPCP-KSTT

V/v xin ý kiến TVCP về …
	Hà Nội, ngày         tháng … năm 201..


Kính gửi:  Các đồng chí Thành viên Chính phủ

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin gửi tới Đồng chí Phiếu  lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về …. và các tài liệu kèm theo. 

Đề nghị Đồng chí nghiên cứu, trả lời Phiếu  lấy ý kiến và gửi lại Văn phòng Chính phủ  trước ngày …  tháng …. năm 201… để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ./. 
	Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VPCP: BTCN, các PCN,  
  các Vụ: …; 
- Lưu: VT, KSTT (5). (Tên chuyên viên). 
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Mẫu số 4a. PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ (trường hợp văn bản trình còn có ý kiến khác nhau) 
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	
	Hà Nội, ngày         tháng … năm 201..


PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

về …..

Kính gửi:  Đồng chí....................................................................

I. Các vấn đề cần xin ý kiến 

(nếu Đồng chí đồng ý, xin đánh dấu "x" vào ô ( ) 

1. Về (vấn đề A): .... 

a) Dự án/dự thảo quy định:…. 

(Lý do của quy định) 

b) Ý kiến khác cho rằng:.  

(lý do của ý kiến này) 

2. Về (vấn đề B):….. 

a) Dự án/dự thảo quy định:…. 

(Lý do của quy định) 

b) Ý kiến khác cho rằng:.  

(lý do của ý kiến này) 

3. Về (vấn đề C):… 

a) Dự án/dự thảo quy định:…. 

(Lý do của quy định) 

b) Ý kiến khác cho rằng:.  

(lý do của ý kiến này) 

4. Về (vấn đề D):… 

a) Dự án/dự thảo quy định:…. 

(Lý do của quy định) 

b) Ý kiến khác cho rằng:.  

(lý do của ý kiến này) 

5. Về (vấn đề N):… 

a) Dự án/dự thảo quy định:…. 

(Lý do của quy định) 

b) Ý kiến khác cho rằng:.  

(lý do của ý kiến này) 

II. Các ý kiến khác (nếu có): 

	
	Thành viên Chính phủ

(ký tên)


Mẫu số 4b. PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ (Trường hợp văn bản trình không còn ý kiến khác nhau) 
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


PHIẾU XIN Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

về ……

Kính gửi:  Đồng chí....................................................................

Ngày…. tháng… năm, Bộ…. đã cã Tờ trình số …/TTr-… về Dự án/Dự thảo/Đề án/Báo cáo…. , đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định ….  

 (Đánh giá về  quy trình, thủ tục chuẩn bị dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, báo cáo, dự thảo văn bản hành chính của cơ quan trình; khẳng định dự án/dự thảo/đề án/báo cáo đã được hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ý kiến của các tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đảm bảo tính thống nhất giữa các cơ quan liên quan)  

Để Chính phủ có cơ sở  xem xét, quyết định việc  ban hành Dự án/Dự thảo/Đề án/Báo cáo này, đề nghị Đồng chí cho ý kiến về nội dung Dự thảo … và việc trình ký ban hành Dự thảo … này: 


1. Đồng ý  


2. Không đồng ý 

II. Các ý kiến khác (nếu có): 

	
	Thành viên Chính phủ

(ký tên)


Mẫu số 5. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ 
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	
	Hà Nội, ngày …  tháng … năm 201…


BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Về …….

Thực hiện .....  

Văn phòng Chính phủ cũng đã gửi Phiếu xin ý kiến các đồng chí Thành viên Chính phủ về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong nội dung Dự án/Dự thảo/Đề án/Báo cáo... này.  

Đến nay, Văn phòng Chính phủ đã nhận được  ....  ý kiến Thành viên Chính phủ, kết quả tổng hợp như sau:  

I. THEO CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN 

1. Về ... (Khoản ... Điều ... Dự thảo ...) 

- Dự thảo quy định: ….  

Có ../… ý kiến đồng ý 

- Ý kiến khác đề nghị: …. 

Có …/…. ý kiến đồng ý 

2. Về .... (Khoản ... Điều ... Dự thảo ...) 

- Dự thảo quy định: ….  

Có ../… ý kiến đồng ý 

- Ý kiến khác đề nghị: …. 

Có …/…. ý kiến đồng ý 

3.  Về .... (Khoản ... Điều ... Dự thảo ...) 

- Dự thảo quy định: ….   

Có ../… ý kiến đồng ý 

- Ý kiến khác đề nghị: …. 

Có …/…. ý kiến đồng ý 

4.  Về .... (Khoản ... Điều ... Dự thảo ...) 

- Dự thảo quy định: ….  

Có ../… ý kiến đồng ý 

- Ý kiến khác đề nghị: …. 

Có …/…. ý kiến đồng ý 

II. CÁC Ý KIẾN KHÁC  

1. Bộ trưởng Nguyễn Văn A:  

2. Bộ trưởng Nguyễn Văn B: .. 

3. Bộ trưởng Nguyễn Văn C:   

	
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


Mẫu số 6. BÁO CÁO THẨM TRA 

	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	
	Hà Nội, ngày …  tháng … năm 201…


BÁO CÁO THẨM TRA

về ………

	Kinh gửi:
	-  Thủ tướng ….,

-  Các Phó Thủ tướng Chính phủ.


Dự án/Dự thảo ……..đã được Chính phủ giao cho Bộ ….. chủ trì soạn thảo. Đến nay, Dự án/Dự thảo  đã được hoàn chỉnh và trình Chính phủ. Để chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng … năm 201…, Văn phòng Chính phủ đã tiến hành thẩm tra Dự án/Dự thảo…. này. Sau đây là ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ: 

I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN/DỰ THẢO/ĐỀ ÁN/BÁO CÁO… 

1. Về …  

Khoản .. Điều … Dự thảo … quy định: 

Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau: 

2. Về ….. 

Khoản .. Điều … Dự thảo … quy định: 

Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau: 

3. Về …..  

Khoản .. Điều … Dự thảo … quy định: 

Về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau: 

II. VỀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (Nếu có)  

1. Về căn cứ pháp lý để ban hành …. 

2. Về…. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định./.  

	Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BTCN (để b/cáo); 
- PCN …. (để b/cáo); 
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng; 
- Lưu: KSTT (3), VT. 
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


Mẫu số 7. PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÁNH MÁY, IN CHỤP VĂN BẢN, TÀI LIỆU 
	   VỤ HÀNH CHÍNH 
PHÒNG ĐÁNH MÁY

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 200…

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÁNH MÁY, IN, CHỤP VĂN BẢN, TÀI LIỆU 
Họ và tên người yêu cầu: ………………………………………………………………… 

Đơn vị: ……………………………………………………………………………………... 

Nội dung yêu cầu:………………………………………………………………………. (1)

                             - Đánh máy:   (                                 - In, chụp:   (
Số lượng: …………………………….. 

Xác nhận của lãnh đạo (2) 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ tên)
-------------------------------------------------------------------
(1)  Nếu là yêu cầu đánh máy, ghi tóm tắt nội dung văn bản, tài liệu; nếu là yêu cầu in, chụp, ghi cụ thể số, ký hiệu hoặc tóm tắt nội dung văn bản, tài liệu. 

(2)  Chỉ thực hiện khi yêu cầu là văn bản, tài liệu đánh máy, in, chụp mật và có bút tích của lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Người xác nhận là lãnh đạo VPCP hoặc lãnh đạo đơn vị chức năng tuỳ thuộc vào loại văn bản mật theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế. 


